	 TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2023 - 2024
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 6
Ngày thi: 20/12/2023
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)



I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- HS xác định đúng thể loại truyện ngắn; thơ có yếu tố tự sự, miêu tả; thơ lục bát
- HS củng cố được kiến thức về từ đơn, từ phức, nghĩa của từ, cụm từ, từ đồng âm, từ đa nghĩa; biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, hoán dụ 
- HS vận dụng viết đoạn văn trình bày cảm nhận về một bài thơ lục bát, viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề, …
- Năng lực chuyên biệt: năng lực hiểu chính xác nội dung từ, xác định được giá trị, tác dụng của các biện pháp tu từ trong việc bộc lộ nội dung văn bản, năng lực sử dụng tiếng Việt trong việc viết đúng câu, dùng từ đúng nghĩa và diễn đạt nội dung mạch lạc...; năng lực đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng phẩm chất lương thiện, bao dung.
- Học bài và làm bài thi nghiêm túc.











II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	5
	0
	3
	1*
	0
	2*
	0
	0
	60

	
	
	Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thơ lục bát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	Viết bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	12.5
	17.5
	7.5
	22.5
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	















III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ Kĩ năng
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	Nhận biết: 
- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu; cụm từ.
- Nhận biết biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Nêu được chủ đề của văn bản.
- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.
- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Giải thích được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ (so sánh, điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	5TN
1TL*
	3TN
1TL*
	1TL
	

	
	
	Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
	Nhận biết:
- Nhận biết thể thơ của văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ.
- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu; cụm từ.
- Nhận biết biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ.
Thông hiểu: 
- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp.
	
	
	
	

	
	
	Thơ lục bát
	Nhận biết:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ.
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu; cụm từ.
- Nhận biết biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ.
Thông hiểu: 
- Nêu được nội dung, chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, gieo vần, ngắt nhịp.
- Hiểu và lí giải được ý nghĩa của một số chi tiết, hình ảnh nổi bật trong văn bản.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp.
	
	
	
	

	2
	Tạo lập văn bản
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát
	Nhận biết: 
Thông hiểu:  
Vận dụng: 
Vận dụng cao: Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát; thể hiện được những cảm xúc chung về bài thơ và chỉ ra được những nét độc đáo trong cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.


	
	
	
	1 TL

	
	
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	Nhận biết: 
Thông hiểu:  
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	
	
	
	

	Tổng
	
	5TN
1TL*
	3TN
1TL*
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%



	Ban Giám hiệu






Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn






Trần Thu Thủy
	Nhóm chuyên môn






Đinh Hải Ngân



	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2023 - 2024MÃ ĐỀ NV601

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
[bookmark: _Hlk86697375]Đọc bài thơ sau: 
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA
	Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn.

Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.
	Việt Nam đất nắng chan hòa
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung.

Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ.


(Nguyễn Đình Thi, Tuyển thơ Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 2001)

Trả lời các câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Bài thơ trên thuộc thể thơ nào?
A. Thơ bốn chữ.						B. Thơ lục bát.		
C. Thơ năm chữ.						D. Thơ tự do.
Câu 2. Đâu là cách ngắt nhịp chính xác của khổ thơ thứ nhất trong bài thơ trên?
A. Câu 1, 3 ngắt nhịp 2/2/2; câu 2, 4 ngắt nhịp 2/2/2/2.					
B. Câu 1, 3 ngắt nhịp 2/4; câu 2, 4 ngắt nhịp 2/2/2/2.		
C. Câu 1, 3 ngắt nhịp 2/2/2; câu 2, 4 ngắt nhịp 2/4/2.						
D. Câu 1, 3 ngắt nhịp 4/2; câu 2, 4 ngắt nhịp 2/2/2/2.
Câu 3. Cụm từ khách phương xa là loại cụm từ gì?
A. Cụm động từ.						B. Cụm tính từ.		
C. Cụm danh từ.						D. Cụm phó từ.
Câu 4. Khổ 2 của bài thơ được gieo vần gì?
A. Ơi – trời, hơn – rờn – Sơn.				B. Ơi – trời, hơn – rờn – sớm.
C. Yêu – nhiều, thân – sâu – nâu.			D. Yêu – nhiều, đau – sâu – nâu.
Câu 5. Dòng nào sau đây chỉ bao gồm từ láy?
A. Mênh mông, chan hòa, long lanh.			B. Mênh mông, rập rờn, thân yêu.	
C. Vất vả, mênh mông, long lanh.			D. Vất vả, long lanh, thủy chung.
Câu 6. Những hình ảnh chịu nhiều thương đau, áo nâu nhuộm bùn thể hiện phẩm chất nào của con người Việt Nam?
A. Hiền lành, thủy chung.					B. Chịu thương chịu khó.
C. Anh dũng, bất khuất.					D. Nhân hậu, kiên cường.

Câu 7. Nhận xét nào đúng nhất khi nói về bức tranh thiên nhiên trong bài thơ trên?
A. Ồn ào, náo nhiệt.					B. Tươi đẹp, yên bình.
C. Đông vui, tấp nập.					D. Rực rỡ, tốt tươi.
Câu 8. Bài thơ mang chủ đề gì?
A. Ca ngợi tình cảm đồng chí gắn bó của những người lính trong thời kì chiến tranh.
B. Ca ngợi nền văn hóa ngàn năm của quê hương Việt Nam.
C. Tự hào về thời kì vất vả nhưng anh hùng của dân tộc Việt Nam.
D. Ca ngợi vẻ đẹp giàu có của thiên nhiên, vẻ đẹp phẩm chất của con người lao động Việt Nam.
Thực hiện yêu cầu/trả lời câu hỏi.
Câu 9 (2.0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn.
Câu 10 (2.0 điểm). Nêu 02 hành động, việc làm của bản thân em trong việc góp phần xây dựng, bảo vệ cảnh quan quê hương, đất nước.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]II. VIẾT (4.0 điểm)
Chọn một trong hai đề bài sau:
Đề 01: Viết 01 đoạn văn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày cảm nhận của em về một bài thơ lục bát mà em yêu thích.
Đề 02: Viết 01 bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với thầy cô, mái trường.
------------------------- Hết -------------------------
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
BÀN TAY YÊU THƯƠNG
Trong một tiết dạy vẽ, có giáo viên bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời.
Cô giáo thầm nghĩ “Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh”. Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một em học sinh Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi một hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em phán đoán:
- Đó là bàn tay của bác nông dân.
Một em khác cự lại:
-  Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật.....
Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu:
- Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!.
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra rằng tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
(Theo Mai Hương, Vĩnh Thắng – Quà tặng cuộc sống,
Bài học yêu thương của thầy)
Trả lời các câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện đồng thoại.						B. Truyện cổ tích.		
C. Truyện ngắn.							D. Truyện truyền thuyết.
Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào, người kể chuyện là ai?
A. Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện là cô giáo.						
B. Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện là Douglas.		
C. Ngôi kể thứ ba, người kể chuyện là cô giáo.						
D. Ngôi kể thứ ba, người kể chuyện ẩn mình.
Câu 3. Cụm từ đã hoàn toàn ngạc nhiên là cụm từ gì?
A. Cụm danh từ.							B. Cụm tính từ.		
C. Cụm động từ.							D. Đại từ.
Câu 4. Câu văn Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo có bao nhiêu từ láy?
A. Hai từ.								B. Ba từ.
C. Bốn từ.								D. Năm từ.
Câu 5. Douglas đã vẽ bàn tay của ai?
A. Của chính mình.						B. Của người bạn thân.
C. Của cô giáo.							D. Của mẹ.
Câu 6. Nhân vật Douglas có hoàn cảnh như thế nào? 
A. Đầy đủ, hạnh phúc.						B. Thiếu thốn tình yêu thương.
C. Cô độc, vất vả.							D. Khó khăn, đáng thương.
Câu 7. Tại sao với Douglas, bàn tay của cô giáo lại là một biểu tượng của tình yêu thương?
A. Vì điều cô giáo làm có ý nghĩa với em và giúp em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
B. Vì bàn tay cô giáo vẽ ra những bức tranh rất đẹp và ý nghĩa.
C. Vì bàn tay cô giáo đã giúp em sưởi ấm trong mùa đông giá rét.
D. Vì điều cô giáo làm khiến em rất ngạc nhiên.
Câu 8. Văn bản trên mang chủ đề gì?
A. Tình yêu thương giữa con người với con người.		B. Tình bạn.
C. Tình cảm gia đình.						D. Tình yêu quê hương đất nước.
Thực hiện yêu cầu/trả lời câu hỏi.
Câu 9 (2.0 điểm). Chỉ rõ và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng ở nhan đề Bàn tay yêu thương.
Câu 10 (2.0 điểm). Em rút ra được bài học gì qua văn bản trên? (Nêu 02 bài học).
II. VIẾT (4.0 điểm) 
Chọn một trong hai đề bài sau:
Đề 01: Viết 01 đoạn văn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày cảm nhận của em về một bài thơ lục bát mà em yêu thích.
Đề 02: Viết 01 bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với thầy cô, mái trường.

------------------------- Hết -------------------------



TRƯỜNG THCS GIA QUẤT      HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
           NĂM HỌC 2023 – 2024                                           Môn: Ngữ văn lớp 6
MÃ ĐỀ NV601
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	D
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	B
	0,25

	
	8
	D
	0,25

	
	9
	- Biện pháp hoán dụ: “áo nâu”
- Tác dụng:
+ Gợi hình ảnh người nông dân nghèo khổ, vất vả
+ Thể hiện sự xót thương, trân trọng của nhà thơ dành cho người nông dân Việt Nam.
	1,0

0,5
0,5

	
	10
	HS nêu được 02 hành động, việc làm cụ thể trong việc góp phần xây dựng, giữ gìn cảnh quan quê hương, đất nước.
Mỗi phương án đúng được 1,0 điểm.
	2,0

	II
	Đề 1
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn trình bày cảm nhận về bài thơ lục bát; dung lượng khoảng 1 trang giấy thi.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ lục bát mà em thích.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ lục bát mà em thích
	3,0

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, bài thơ (nếu có)
- Nêu cảm xúc về nội dung chính của bài thơ
- Nêu ý nghĩa, chủ đề của bài thơ
- Nêu cảm nhận về một số yếu tố hình thức nghệ thuật của bài thơ
- Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ
	
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời văn sinh động, sáng tạo, giàu cảm xúc.
	0,25

	
	Đề 2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.
	0,5

	
	
	b. b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại một trải nghiệm của bản thân với thầy cô, mái trường.
	0,5

	
	
	c. Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với thầy cô, mái trường.
	2,5

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với thầy cô, mái trường.
- Kể được các sự kiện chính trong câu chuyện: 
   + Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và nhân vật có liên quan.
   + Kể lại các sự việc trong câu chuyện (mở đầu – diễn biến – kết thúc)
- Nêu được cảm nghĩ và bài học rút ra được từ trải nghiệm đó.
	
0,5
0,5
1,0


0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25



	Ban Giám hiệu







Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn







Trần Thu Thủy
	Nhóm chuyên môn







Đinh Hải Ngân



TRƯỜNG THCS GIA QUẤT           HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
      	NĂM HỌC 2023 – 2024                                                Môn: Ngữ văn 6
MÃ ĐỀ NV602
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,25

	
	2
	D
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	A
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	D
	0,25

	
	7
	A
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	- Biện pháp hoán dụ: “bàn tay”
- Tác dụng:
+ Gợi hình ảnh cô giáo đã mang đến tình yêu, niềm lạc quan cho các học sinh
+ Thể hiện tình yêu, sự trân trọng của tác giả dành cho cô giáo.
	1,0

0,5
0,5

	
	10
	HS nêu được 02 bài học cụ thể rút ra được từ văn bản.
Mỗi phương án đúng được 1,0 điểm.
	2,0


	II
	Đề 1
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn trình bày cảm nhận về bài thơ lục bát; dung lượng khoảng 1 trang giấy thi.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ lục bát mà em thích.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ lục bát mà em thích
	3,0

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, bài thơ (nếu có)
- Nêu cảm xúc về nội dung chính của bài thơ
- Nêu ý nghĩa, chủ đề của bài thơ
- Nêu cảm nhận về một số yếu tố hình thức nghệ thuật của bài thơ
- Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ
	
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời văn sinh động, sáng tạo, giàu cảm xúc.
	0,25

	
	Đề 2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại một trải nghiệm của bản thân với thầy cô, mái trường.
	0,5

	
	
	c. Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với thầy cô, mái trường.
	2,5

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với thầy cô, mái trường.
- Kể được các sự kiện chính trong câu chuyện: 
   + Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và nhân vật có liên quan.
   + Kể lại các sự việc trong câu chuyện (mở đầu – diễn biến – kết thúc)
- Nêu được cảm nghĩ và bài học rút ra được từ trải nghiệm đó.

	
0,5
0,5
1,0


0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25




	Ban Giám hiệu







Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn







Trần Thu Thủy
	Nhóm chuyên môn







Đinh Hải Ngân



































	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2023 – 2024

ĐỀ DỰ PHÒNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 6
Ngày thi: 20/12/2023
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau:
KHÓI CHIỀU
Chiều chiều từ mái rạ vàng
Xanh rờn ngọn khói nhẹ nhàng bay lên.
Chăn trâu ngoài bãi, bé nhìn
Biết là bếp lửa bà nhen chiều chiều.
Nghe thơm ngậy bát canh riêu
Với nồi cơm ủ cạnh niêu tép đầy.
Khói ơi, vươn nhẹ lên mây
Khói đừng bay quẩn làm cay mắt bà.
                                                                               (Hoàng Tá)
Trả lời các câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Bài thơ trên thuộc thể thơ nào?
A. Thơ bốn chữ.						B. Thơ năm chữ.	
C. Thơ lục bát.						D. Thơ tự do.
Câu 2. Hai câu đầu bài thơ được ngắt nhịp như thế nào?
A. 4/2, 2/2/2/2.						B. 2/2/2, 2/2/2/2.	
C. 4/2, 4/2/2.						D. 2/2/2, 2/2/4.
Câu 3. Dòng nào dưới đây chỉ ra chính xác cách gieo vần trong bốn câu thơ cuối?
A. Riêu – niêu, đầy – mây – cay.				B. Riêu – niêu, mây – cay – bà.	
C. Riêu – tép, đầy – mây – cay.		  		D. Riêu – tép, mây – cay – bà.
Câu 4. Cụm từ chăn trâu ngoài bãi là cụm từ gì?
A. Cụm tính từ.						B. Cụm động từ.	
C. Cụm phó từ.		  				D. Cụm danh từ.
Câu 5. Buổi chiều, chăn trâu ngoài bãi, qua ngọn khói, bạn nhỏ biết được điều gì?
A. Bạn biết bà đang đốt lá ngoài vườn.			B. Bạn biết bà đang hun ổ chuột.	
C. Bạn biết bà đang nấu cơm chiều.		  	D. Bạn biết bà đang đốt rác.
Câu 6. Phương án nào thể hiện không đúng cảm xúc của người cháu được bộc lộ trong bài thơ?
A. Yêu thương.						B. Biết ơn.	
C. Thấu hiểu.				  		D. Đau buồn.
Câu 7. Từ “chiều chiều” được lặp lại hai lần có tác dụng gì?
A. Nhấn mạnh nỗi nhớ quê hương da diết của người cháu khi đi xa.		
B. Nhấn mạnh niềm vui của người cháu khi được trở lại quê hương thăm bà của mình.
C. Nhấn mạnh niềm tự hào của người cháu về quê hương.		  		
D. Nhấn mạnh tình cảm gắn bó, gần gũi của người cháu với người bà của mình.
Câu 8. Chủ đề của bài thơ trên là gì?
A. Tình cảm thương mến của bạn nhỏ dành cho bà.
B. Tình cảm thương mến của bà dành cho bạn nhỏ.	
C. Tình cảm thương mến của bạn nhỏ dành cho mẹ.
D. Tình cảm thương mến của mẹ dành cho bạn nhỏ.
Thực hiện yêu cầu/trả lời câu hỏi.
Câu 9 (2.0 điểm). Chỉ rõ và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ sau:
Nghe thơm ngậy bát canh riêu
Với nồi cơm ủ cạnh niêu tép đầy
Câu 10 (2.0 điểm). Em rút ra được bài học gì qua bài thơ trên? (Nêu 02 bài học).
II. VIẾT (4.0 điểm) 
Chọn một trong hai đề bài sau:
Đề 01: Viết 01 đoạn văn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày cảm nhận của em về một bài thơ lục bát mà em yêu thích.
Đề 02: Viết 01 bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với thầy cô, mái trường.

------------------------- Hết -------------------------















TRƯỜNG THCS GIA QUẤT	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 – 2024                                                Môn: Ngữ văn lớp 6
ĐỀ DỰ PHÒNG
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	A
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	D
	0,25

	
	7
	D
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	- Biện pháp ẩn dụ: “nghe thơm ngậy”
- Tác dụng:
+ Gợi mùi thơm của của bát canh riêu như lan tỏa hơn khắp không gian, tác động vào mọi giác quan của con người.
+ Thể hiện tình cảm yêu thương, gần gũi và biết ơn của người cháu dành cho người bà của mình.
	1,0

0,5

0,5

	
	10
	HS nêu được 02 bài học rút ra được từ bài thơ.
Mỗi phương án đúng được 1,0 điểm.
	2,0

	II
	Đề 1
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn trình bày cảm nhận về bài thơ lục bát; dung lượng khoảng 01 trang giấy thi.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ lục bát mà em thích.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ lục bát mà em thích
	3,0

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, bài thơ (nếu có)
- Nêu cảm xúc về nội dung chính của bài thơ
- Nêu ý nghĩa, chủ đề của bài thơ
- Nêu cảm nhận về một số yếu tố hình thức nghệ thuật của bài thơ
- Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ
	
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời văn sinh động, sáng tạo, giàu cảm xúc.
	0,25

	
	Đề 2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại một trải nghiệm của bản thân với thầy cô, mái trường.
	0,5

	
	
	c. Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với thầy cô, mái trường.
	

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với thầy cô, mái trường.
- Kể được các sự kiện chính trong câu chuyện: 
   + Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và nhân vật có liên quan.
   + Kể lại các sự việc trong câu chuyện (mở đầu – diễn biến – kết thúc)
- Nêu được cảm nghĩ và bài học rút ra được từ trải nghiệm đó.
	
0,5
0,5
1,0


0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25



	Ban Giám hiệu






Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn






Trần Thu Thủy
	Nhóm chuyên môn






Đinh Hải Ngân



